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BÁO CÁO NHANH
 Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 02/01/2019
I. TIN BÃO GẦN BỜ - CƠN BÃO SỐ 1: (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)
Hồi 04 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 6,3 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, cách mũi Cà Mau 230km về phía Nam Đông Nam, cách Côn Đảo 290km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 5,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 107,0 độ Kinh Đông.

Từ sáng 03/01, khu vực Nam Vịnh Thái Lan và vùng biển phía Nam Cà Mau có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2-5m, biển động rất mạnh. Vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm huyện đảo Côn Đảo) và vùng biển các tỉnh từ Cà Mau đến Kiên Giang (bao gồm cả huyện đảo Phú Quốc và đảo Thổ Chu) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ

- Ban Chỉ đạo TW về PCTT - Ủy ban Quốc gia ƯPSC,TT&TKCN đã có Công điện số 01/CĐ-TW hồi 5h00 ngày 01/01/2019 chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, Kiên Giang và các Bộ, ngành chủ động động ứng phó với bão.

- Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai có văn bản số 03/TWPCTT đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn tàu thuyền tại khu vực đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối tỉnh Cà Mau. 
- Văn phòng Thường trực có Thông báo số 02/TB-TWPCTT-VP ngày 2/1/2019 thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng tại cuộc họp giao ban sáng 2/1/2019.
- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin cảnh báo, dự báo bão, mưa lũ phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí thường xuyên đưa tin về diễn biến bão, mưa, lũ để người dân chủ động phòng tránh.

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Bình Định, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, đã có công điện, thông báo về tình hình triển khai ứng phó với bão, mưa lũ và các tình hình thời tiết nguy hiểm, trong đó 06 tỉnh đã cấm biển ngày 01/01/2019: Bạc Liêu (9h00), Cà Mau (12h00), Bà Rịa - Vũng Tàu cấm biển Côn Đảo (17h00), Bến Tre (22h00), Kiên Giang (7h00, 02/01), Tiền Giang (14h00, 02/01).

III. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN:

Theo Báo cáo số 06/BC-CQTT ngày 03/01/2019 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng các tỉnh ven biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Kiến Giang (tính đến 5h00 ngày 03/01/2019) đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, hướng dẫn, kiểm đếm cho 27.845 tàu/166.625 người, cụ thể:
- Hoạt động từ khu vực phía Bắc 05o Vĩ Bắc: 2.640 tàu/18.157 người, các phương tiện đã nắm được thông tin về bão và đang di chuyển vòng tránh.
- Neo đậu tại bến và hoạt động khu vực khác: 25.205 tàu/148.468 ng.
Một số thông tin về tàu thuyền cần theo dõi, tập trung chỉ đạo xử lý:

- Thông tin về tàu thuyền vào trú tránh tại Malaysia và Indonesia:
+ Có 21 tàu/176ng vào trú tránh tại vùng biển Malaysia (Bình Định: 14 tàu/105ng, Bà Rịa - Vũng Tàu: 3 tàu/30ng, Bạc Liêu: 4 tàu/41ng).
+ 13 tàu/92ng (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã vào Indonesia trú tránh.
- Bà Rịa Vũng Tàu:

+ Đối với đoàn 12 tàu/75ng đã khôi phục được liên lạc và đã thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.
+ 04 tàu/31ng đang thả trôi ở vùng biển Indonesia (tọa độ 05030 Vĩ Bắc - 109010 Kinh đông, hiện vẫn giữ liên lạc.

+ Tàu bị chìm: Tàu cá BV92356TS/10 thuyền viên thuộc đoàn ghe của ông Trần Ngọc Phương, bị sóng đánh chìm được 09 tàu cá đi cùng cứu vớt thành viên an toàn và lai dắt tàu bị chìm vào bờ; tàu BV4308TS/08 thuyền viên bị sóng đánh chìm, tàu BV5075TS cứu được các thuyền viên nhưng không cứu được tàu.
- Bạc Liêu: Sáng ngày 02/1/2019, tàu BL 93222TS có 8 thuyền viên (chủ tàu Nguyễn Thị Hân- Thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) bị chết máy, trôi dạt trên biển tại tọa độ 7,58 độ vĩ Bắc, 106,2 độ Kinh đông, cách cửa Gành Hào khoảng 130km), đã đưa tàu Kiểm ngư 269 ra cứu hộ và đến 23h00 cùng ngày đã tiếp cận tàu bị nạn nhưng chưa lai dắt được do sóng lớn. 
- Cà Mau: Còn 38 tàu/118ng neo đậu tại kv đảo Hòn Chuối và Hòn Khoai (cách bờ 27 hải lý). UBQG ƯPSCTT & TKCN đã bố trí 02 tàu Hải Quân và Cảnh sát biển ra cứu hộ, đến 0h15 ngày 03/1/2019 đã tiếp cận khu vực đảo Hòn Chuối. Tuy nhiên ngư dân không lên tàu cứu hộ do tàu thuyền được neo thành từng tốp.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ: đạt 70-100% dung tích thiết kế.
2. Các hồ chứa khu vực Nam Trung Bộ: đạt 80-100% DTTK. Hiện 09 hồ có cửa van đang xả qua tràn với lưu lượng từ 5-30m3/s.
3. Các hồ chứa khu vực Tây Nguyên: Đạt 70-95% DTTK.
Các hồ xung yếu đã bố trí trực ban để chủ động xử lý giờ đầu khi có sự cố. 

V. CÔNG VIỆC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI

Đề nghị Trưởng ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh/tp bị ảnh hưởng của bão khẩn trương thực hiện nghiêm nội dung Công điện số 01/CĐ-TW ngày 01/01/2019; công văn số 60/CĐ-TW ngày 30/12/2018 và Thông báo số 02/TB-TWPCTT ngày 02/01/2019, trong đó tập trung một số nhiệm vụ:

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền trên biển di chuyển vào bờ hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, hướng dẫn tàu thuyền neo đậu tại nơi trú tránh an toàn, nhất là 38 tàu /118 LĐ tại đảo Hòn Chuối và Hòn Khoai – Cà Mau
2. Sẵn sàng huy động phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

3. Các tỉnh ven biển Trung và Nam Bộ kiểm tra, rà soát sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với tình hình mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất có thể còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới.
4. Tiếp tục hỗ trợ, thông tin đến các nước trong khu vực tạo điều kiện cho ngư dân trú tránh khi có yêu cầu.

5. Tiếp tục rà soát, thông báo đến các phương tiện vận tải, các tàu du lịch đang hoạt động trong khu vực để chủ động các biện pháp ứng phó.

6. Tiếp tục thông báo, hướng dẫn cho các hộ dân nuôi trồng thủy sản để chủ động các biện pháp ứng phó với bão, đảm bảo an toàn sản xuất.
7. Văn phòng BCĐ TWPCTT thường xuyên liên hệ, đôn đốc các địa phương để nắm bắt tình hình tàu thuyền, thông tin đến các địa phương chịu ảnh hưởng của bão.
8. Đối với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long: có biện pháp chủ động ứng phó với mưa, tố lốc có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, thủy sản.  

9. Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin cảnh báo, dự báo bão, mưa lũ phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.

10. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí thường xuyên đưa tin về diễn biến bão, mưa, lũ để người dân chủ động phòng tránh./.

	Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- UBQG ƯPSCTT&TKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng;

- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG;

- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi;

- Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;
- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang



PHỤ LỤC
(Kèm theo báo cáo số:            /TWPCTT-VP ngày 03/01/2019 
của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về PCTT)

1. Tình hình mưa:
Mưa ngày (từ 19h00 ngày 01/01/2019 đến 19h00 ngày 02/01/2019): Các tỉnh Trung Bộ, Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, một số trạm có lượng mưa lớn như:

	Hòa Thịnh (Phú Yên)
	79 mm
	
	Nha Trang (Khánh Hòa)
	58 mm

	Phú Lâm (Phú Yên)
	53 mm
	
	Côn Đảo (BR-VT)
	68 mm

	Tây Hòa (Phú Yên)
	    120 mm
	
	Huyền Trân (BR - VT)
	61 mm


- Mưa đêm (từ 19h00 ngày 02/01 đến 07h00 ngày 03/01: các khu vực trên cả nước rải rác có mưa nhỏ, lượng mưa phổ biến dưới 15mm.

Ngày và đêm 02/01, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như (lượng mưa tính đến 1h ngày 3/1): Tây Hòa (Phú Yên) 121mm, Vạn Ninh (Khánh Hòa) 68mm, Nha Trang (Khánh Hòa) 59mm,...  
Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên trong ngày 03/01 và ngày 04/01 ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-60mm/24giờ, riêng các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có nơi trên 80mm/24giờ.
Trong ngày 03/01 và ngày 04/01, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc hoàn lưu bão số 01 nên ở khu vực miền Đông Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (30-60mm/đợt); khu vực miền Tây Nam Bộ có mưa vừa, mưa to (50-80mm/đợt), riêng các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang có nơi mưa rất to (100-120mm/đợt).
Cảnh báo: Trong ngày hôm nay và ngày mai ở Nam Bộ có khả năng cao xảy ra dông, lốc xoáy, gió giật mạnh.
Trưởng ca trực: 		Nguyễn Hiệp


Trực ban 1:			Nguyễn Tôn Quân


Trực ban 2:			Nguyễn Khắc Dũng
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